DANH MỤC TƯƠNG ĐƯƠNG HÀNG HÓA DƯỚI ĐÂY 
(Đính kèm Thư mời báo giá ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	TT
	Tên hóa chất, vật tư tiêu hao
	Tên thương mại
	Ký hiệu
	Hãng/Nước SX
	Phân nhóm theo TT14
	Đơn vị tính
	  Số lượng  

	1
	Lọ đựng bệnh phẩm 
	Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn
	LON_350MNON3P3N1
	Hồng Thiện Mỹ/ Việt Nam
	5
	 Lọ 
	5.000

	2
	Ống eppendorf
	Ống ly tâm Eppendorf 1.5ml 
	HDCT02
	Jiangsu Huida, Trung Quốc
	Không phân nhóm
	Ống
	15.000

	3
	Ống PCR
	Ống PCR 0.1ml, 8 strip
	P-01X8-NF
	ExtraGene/ Trung Quốc
	6
	Ống
	5.500

	4
	Đầu côn có màng lọc 1000 µl
	Đầu côn lọc 1000ul, 1250ul hộp 100 chiếc
	HP2035-3
	Jiangsu Huida/ Trung Quốc
	Không phân nhóm
	Cái
	8.000

	5
	Đầu côn có màng lọc 200 µl
	Đầu côn lọc 200ul, hộp 96 chiếc
	HP2032-3
	Jiangsu Huida/ Trung Quốc
	Không phân nhóm
	Cái
	6.000

	6
	Đầu côn có màng lọc 100 µl
	Đầu côn lọc 100ul, hộp 96 chiếc
	HP2031-3
	Jiangsu Huida/ Trung Quốc
	Không phân nhóm
	Cái
	4.000

	7
	Đầu côn có màng lọc 10 µl
	Đầu côn lọc 10ul, hộp 96 chiếc
	HP2028-3
	Jiangsu Huida/ Trung Quốc
	Không phân nhóm
	Cái
	2.000

	8
	Găng tay không bột tan các số
	Găng tay khám không bột
	 
	Sritrang/ Thái Lan
	6
	Đôi
	1.000


MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 04/03/2023)
	CÔNG TY.........................
Địa chỉ:..............………….
Email:............Số ĐT:.........
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	
Tên thương mại
	
Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm  
	Thông số kỹ thuật
	
Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)
	Nhóm theo TT14/2020/TT-BYT
	Mã công khai theo NĐ 98/ 2021/ NĐ-CP (Nếu có)
	Giá kê khai theo NĐ 98/ 2021/ NĐ-CP (Nếu có)

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,...
Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 
Chất lượng hàng hóa mới 100%; 
Hàng hóa bàn giao tại kho Bệnh viện.     
Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.  

	
........, ngày ….  tháng ….  năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
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